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THUYẾT MINH TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG                              CẤP TỈNH NĂM 2019

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	A. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PCTN
	20

	1. Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN:
	5.0

	1.1 Văn bản chỉ đạo về công tác PCTN
	2

	Việc ban hành các văn bản chỉ đạo công tác PCTN phải đáp ứng các yêu cầu về đầy đủ nội dung và kịp thời.
	 

	1.1.1  Yêu cầu nội dung: 
	1

	1.1.1.1 Triển khai công tác PCTN do Trung ương chỉ đạo
.
	0.9



	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ yêu cầu
	Điểm số
	

	Có chỉ đạo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu
	0.9
	

	Thiếu mỗi nội dung không có ý kiến chỉ đạo
	-0.1
	

	 Yêu cầu: Địa phương liệt kê các văn bản triển khai các chỉ đạo từ trung ương do địa phương ban hành trong thời kỳ lấy số liệu, nêu trích yếu nội dung phù hợp theo thứ tự sau: 

Tên văn bản – ngày ban hành  - nội dung trích yếu 

(Văn bản chi tiết tại phụ lục……kèm theo)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	1.1.1.2 Triển khai công tác PCTN từ thực tế địa phương.
	0.1

	Chỉ số này đánh giá việc chỉ đạo của UBND cấp tỉnh theo các nhiệm vụ PCTN đặt ra từ thực tế điều hành của địa phương. 
	 

 

 

 

 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Có văn bản chỉ đạo
	0.1
	

	Không có văn bản chỉ đạo
	0
	

	Yêu cầu: Nêu rõ tên, nội dung trích yếu văn bản, ngày ban hành( tài liệu được lưu theo chỉ mục tại Phụ lục 1)

(Văn bản chi tiết tại phụ lục……kèm theo)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	1.1.2 Yêu cầu về tính kịp thời: 
	1

	Chỉ số này đánh giá sự kịp thời trong chỉ đạo, lãnh đạo về công tác PCTN của địa phương.

Việc chỉ đạo, lãnh đạo được coi là kịp thời nếu trong vòng 01 tháng tính từ thời điểm Trung ương ra văn bản chỉ đạo, UBND cấp tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện.
	 

 

 

 

 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Tất cả các văn bản được ban hành kịp thời
	1
	

	Mỗi văn bản ban hành muộn từ 1 tháng trở lên 
	-0.1
	

	Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	1.2 Chương trình, kế hoạch PCTN
	3

	1.2.1 Về hình thức văn bản: 
	1

	Chỉ số này đánh giá, khuyến khích địa phương có Văn bản thống nhất về chương trình, kế hoạch PCTN do UBND cấp tỉnh ban hành.
	 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Có văn bản do UBND cấp tỉnh ban hành
	1
	

	Không có văn bản do UBND cấp tỉnh ban hành
	0
	

	Yêu cầu: Cung cấp Kế hoạch của UBND tỉnh (nếu có) về chương trình, kế hoạch giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	1.2.2 Về nội dung:
	2

	Nội dung chương trình, kế hoạch PCTN do UBND cấp tỉnh ban hành hoặc tổng hợp từ các kế hoạch thành phần do cơ quan của UBND tỉnh ban hành áp dụng cho toàn tỉnh.
	 

	1.2.2.1 Xác định mục tiêu.
	0.5

	Chỉ số này đánh giá việc xác định rõ các mục tiêu cần đạt được về: (1) Hoàn thiện thể chế quản lý; (2) Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; (3) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa; (4) Thực hiện các biện pháp phát hiện và (5) Xử lý tham nhũng trong năm của địa phương. 
	 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Xác định đầy đủ 5 mục tiêu 
	0.5
	

	Thiếu mỗi mục tiêu 
	-0.1
	

	Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	1.2.2.2 Xác định những nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể.
	0.5

	Chỉ số này đánh giá việc xác định rõ nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương theo các mục tiêu đã xác định. 
	

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Xác định đầy đủ các nhiệm vụ hoặc hoạt động  
	0.5
	

	Thiếu mỗi nhóm nhiệm vụ hoặc hoạt động cho mỗi mục tiêu 
	-0.1
	

	Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	1.2.2.3  Phân công, phân phối nguồn lực thực hiện.
	1



	Chỉ số này đánh giá việc phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp gắn với phân phối nguồn lực, tài chính thực hiện nhiệm vụ, hoạt động đề ra. 
	 

	Yêu cầu sự phân công rõ ràng về trách nhiệm thực hiện và có biện pháp xử lý trách nhiệm khi không thực hiện.
	

	Cách tính điểm như sau:
	


	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Phân công rõ ràng, cụ thể, đầy đủ cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung công việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu.
	1
	

	 Không xác định đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp cho mỗi hoạt động.
	-0.1
	

	Yêu cầu: cung cấp khung nội dung phân công nếu có theo mẫu (có kèm theo văn bản mô tả ở Phụ lục 1):

Hoạt động - Đơn vị thực hiện/phối hợp - Nội dung thực hiện - thời gian hoàn thành  

…………………………………………..

(Văn bản chi tiết tại phụ lục……kèm theo)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	2. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng:
	2.0

	2.1 Ban hành kế hoạch:
	0.9

	2.1.1 Về hình thức kế hoạch:
	0.1

	Chỉ số này khuyến khích địa phương có văn bản thống nhất về chương trình, kế hoạch nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế do UBND cấp tỉnh ban hành.
	 

 

 

 

 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Có văn bản do UBND cấp tỉnh ban hành
	0.1
	

	Không có văn bản do UBND cấp tỉnh ban hành
	0
	

	Yêu cầu: Cung cấp Kế hoạch của UBND tỉnh (nếu có) về nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng:

…………………………………………..

(Văn bản chi tiết tại phụ lục……kèm theo)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	  Về nội dung: Nội dung kế hoạch bao gồm:
	 

	2.1.2 Xác định mục tiêu 
	0.1

	Chỉ số đánh giá việc xác định rõ các mục tiêu cần đạt được trong nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng ở địa phương.  

Cách tính điểm như sau:
	 

 

 

 

 

 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu và hoạt động cụ thể 
	0.1
	

	Không xác định rõ mục tiêu, hoạt động cụ thể.
	0
	

	Yêu cầu: Nêu rõ mục tiêu được đề cập trong văn bản, nội dung trích yếu, tên văn bản và đường dẫn

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	2.1.3 Xác định những nhiệm vụ, hoạt động cụ thể.
	0.1

	Chỉ số này đánh giá việc xác định nhiệm vụ, hoạt động cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương theo mục tiêu đã xác định.
	 

 

 

 

 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Xác định rõ, đầy đủ nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể 
	0.1
	

	Không xác định rõ các nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể 
	0
	

	Yêu cầu: Liệt kê chi tiết các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể được đề cập ở văn bản ở trên; có ghi chú hoạt động nào chưa hoàn thành để phục vụ cho câu trả lời 2.2 của mục này

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	2.1.4  Phân công, phân phối nguồn lực thực hiện.
	0.6

	Chỉ số này đánh giá việc phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp gắn với phân phối nguồn lực, tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động đề ra.

Yêu cầu sự phân công rõ ràng về trách nhiệm thực hiện và có biện pháp xử lý trách nhiệm khi không thực hiện.

Cách tính điểm như sau:
	 

 

 

 

 

 

 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Phân công đơn vị thực hiện, kinh phí đầy đủ đối với từng hoạt động và có xác định đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp
	0.6
	

	Không xác định đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp cho mỗi nội dung.
	-0.1
	

	Yêu cầu: Cung cấp bảng phân công nhiệm vụ đối với các hoạt động đã nêu ở trên

Mức độ đáp ứng của địa phương:

· Tổng số hoạt động theo kế hoạch: …….. hoạt động (chi tiết xem tại các văn bản……..)

· Số hoạt động hoàn thành: ………….. hoạt động (chi tiết tại báo cáo ……………)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	2.2 Kết quả thực hiện xây dựng thể chế:
	0.6

	Chỉ số này đánh giá việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. 
	 

 

 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số hoạt động hoàn thành  x 0.6
	

	
	
	Tổng số hoạt động theo kế hoạch


	

	Mức độ đáp ứng của địa phương:

· Tổng số hoạt động theo kế hoạch: ……….. hoạt động (chi tiết xem tại các văn bản……..)

· Số hoạt động hoàn thành: ………….. hoạt động (chi tiết tại báo cáo ……………)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	2.3 Có kiến nghị hoàn thiện thể chế:
	0.5

	Chỉ số này đánh giá việc chủ động phát hiện những sơ hở bất cập về chính sách quản lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi để loại bỏ điều kiện phát sinh tham nhũng. Kiến nghị phải được thể hiện bằng văn bản hoặc ở các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết. Các kiến nghị này phải từ thực tiễn của địa phương. 
	 

 

 

 

 

 

 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Kết quả
	Điểm số
	

	Trên 8 kiến nghị
	0.5
	

	Từ 6 đến 8 kiến nghị
	0.4
	

	Từ 4 đến 5 kiến nghị
	0.3
	

	Từ 1 đến 3 kiến nghị
	0.2
	

	Không có kiến nghị 
	0
	

	Yêu cầu: Liệt kê các kiến nghị cũng như tên văn bản, số văn bản, nội dung chi tiết  văn bản đã ban hành có kiến nghị đã nêu

Mức độ đáp ứng của địa phương:

· Kiến nghị thứ nhất: …………………………..(tại văn bản…………)

· Kiến nghị thứ hai: …………………………..(tại văn bản…………)

· …………

Tổng số: …………..Kiến nghị

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm 
	 

	3. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN:
	3.0

	3.1 Kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN:
	0.9

	3.1.1 Về hình thức:  
	0.1

	Chỉ số này khuyến khích địa phương có văn bản thống nhất về chương trình, kế hoạch giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN do UBND cấp tỉnh ban hành.

Cách tính điểm như sau:
	 

 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Có văn bản do UBND cấp tỉnh ban hành
	0.1
	

	Không có văn bản do UBND cấp tỉnh ban hành
	0
	

	Yêu cầu: Cung cấp Kế hoạch của UBND tỉnh (nếu có) về chương trình, kế hoạch giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3.1.2 Về nội dung:
	0.8

	3.1.2.1 Xác định mục tiêu cụ thể.
	0.2

	Chỉ số này đánh giá việc xác định rõ các mục tiêu cần đạt được của các nhóm công tác: (1) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật PCTN nói riêng theo yêu cầu của địa phương và Chương trình phổ biến pháp luật theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Giáo dục phòng, chống tham nhũng đối với các đối tượng và (3) Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cách tính điểm như sau:
	 

 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	 Xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu cụ thể cho từng nhóm đối tượng 
	0.2
	

	 Không xác định rõ, đầy đủ mục tiêu 
	0
	

	Yêu cầu: nêu rõ các mục tiêu của chương trình, kế hoạch giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN theo mẫu sau: 

Mục tiêu - Đối tượng- Hoạt động cụ thể(phục vụ cho câu 3.1.2.2). Để đạt được điểm tối đa nội dung này thì Văn bản phải đầy đủ ít nhất 3 mục tiêu của 3 nhóm công tác nêu ở trên

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3.1.2.2 Xác định những nhiệm vụ và hoạt động cụ thể.
	0.3

	Chỉ số này đánh giá việc xác định các hoạt động cụ thể để đạt được các mục tiêu.

Cách tính điểm như sau:
	 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Xác định rõ, đầy đủ các nhóm nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể cho mỗi mục tiêu
	0.3
	

	Thiếu mỗi nhiệm vụ hoặc hoạt động
	-0.1
	

	Yêu cầu: Nêu rõ mục tiêu được đề cập trong văn bản, nội dung trích yếu, tên văn bản và đường dẫn

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3.1.2.3 Phân công, phân phối nguồn lực thực hiện.
	0.3

	Chỉ số này đánh giá việc phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp gắn với phân phối nguồn lực, tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động đề ra.

Yêu cầu sự phân công rõ ràng về trách nhiệm thực hiện và có biện pháp xử lý trách nhiệm khi không thực hiện.
Cách tính điểm như sau:
	 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Phân công đầy đủ nội dung công việc và có xác định đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp
	0.3
	

	Không phân công các công việc cụ thể không xác định đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp
	0
	

	Yêu cầu: Liệt kê chi tiết các nội dung công việc và bảng phân công chi tiết có các đơn vị thực hiện. Để đạt được điểm tối đa nội dung này thì các công việc phải đủ 3 nhóm nội dung được đề cập ở trên 

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3.2 Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN
	1.6

	3.2.1 Thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của TTCP về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và DN. 
	0.6

	Chỉ số này đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động về việc đưa nội dung ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gầy phiền hà cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Cách tính điểm như sau:
	 

	
	 

	Điểm đánh giá
	=
	Các hoạt động đã thực hiện x 0.6
	 

	
	
	Tổng số hoạt động theo kế hoạch
	 

	Yêu cầu: Cung cấp bảng phân công nhiệm vụ đối với các hoạt động đã nêu ở trên

Mức độ đáp ứng của địa phương:

· Tổng số hoạt động theo kế hoạch: ………. hoạt động (chi tiết xem tại các văn bản……..)

· Số hoạt động hoàn thành: ………….. hoạt động (chi tiết tại báo cáo ……………)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: …..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3.2.2  Thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện chỉ thị 05/CT-TW
	0.5

	Chỉ số này đánh giá kết quả thực hiện đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị.
	 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Các hoạt động đã thực hiện x 0.5
	

	
	
	Tổng số hoạt động theo kế hoạch
	

	Yêu cầu: Cung cấp bảng phân công nhiệm vụ đối với các hoạt động đã nêu ở trên

Mức độ đáp ứng của địa phương:

· Tổng số hoạt động theo kế hoạch: …….. hoạt động (chi tiết xem tại các văn bản……..)

· Số hoạt động hoàn thành: ………….. hoạt động (chi tiết tại báo cáo ……………)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: …..

Đánh giá đạt …. điểm
	

	3.2.3 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của địa phương
	0.5

	Chỉ số này đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật của địa phương và Chương trình phổ biến pháp luật theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
	 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Các hoạt động đã hoàn thành x 0.5
	

	
	
	Tổng số hoạt động theo kế hoạch
	

	Hoạt động đã hoàn thành là hoạt động trong kế hoạch đã được kết thúc đến sản phẩm cuối cùng.
	

	 Yêu cầu: Cung cấp bảng phân công nhiệm vụ đối với các hoạt động đã nêu ở trên

Mức độ đáp ứng của địa phương:

· Tổng số hoạt động theo kế hoạch: ……….. hoạt động (chi tiết xem tại các văn bản……..)

· Số hoạt động hoàn thành: ………….. hoạt động (chi tiết tại báo cáo ……………)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: …..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3.3 Sáng tạo trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN
	0.5

	Chỉ số này nhằm khuyến khích địa phương sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. 
	 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Có sáng tạo
	0.5
	

	Không có sự sáng tạo 
	0
	

	Sáng tạo là cách làm mới, hình thức mới trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN phù hợp với địa phương mình.

Yêu cầu: Nêu rõ cách làm mới, sáng tạo đã được địa phương áp dụng trong năm 2019 ( có văn bản hoặc sản phẩm sáng tạo đính kèm)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: …..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	4.  Công tác thanh tra, kiểm tra
	7.0

	4.1 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
	1.5

	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại địa phương do UBND cấp tỉnh thống nhất ban hành thành kế hoạch chung hoặc tổng hợp từ kế hoạch thanh tra, kiểm tra của UBND cấp huyện và các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh. 
	 

	4.1.1 Về hình thức: 
	0.5

	Chỉ số này khuyến khích UBND cấp tỉnh ban hành văn bản về kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Cách tính điểm như sau:
	 

 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Có văn bản do UBND cấp tỉnh ban hành
	0.5
	

	Không có văn bản do UBND cấp tỉnh ban hành
	0
	

	Yêu cầu: Cung cấp Kế hoạch của UBND tỉnh (nếu có) về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại địa phương trong năm 2019
Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	4.1.2 Về nội dung:
	1

	4.1.2.1 Xác định mục tiêu.
	0.3

	Chỉ số này đánh giá việc xác định rõ các mục tiêu cần đạt được của các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Cách tính điểm như sau:
	 

 

 

 

 

 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Xác định rõ các mục tiêu cụ thể của công tác thanh tra, kiểm tra ở địa phương
	0.3
	

	Không xác định rõ các mục tiêu cụ thể của công tác thanh tra, kiểm tra ở địa phương
	0
	

	Yêu cầu: Nêu rõ mục tiêu được đề cập trong văn bản, nội dung trích yếu, tên văn bản và đường dẫn

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	4.1.2.2 Xác định những nhiệm vụ và hoạt động cụ thể.
	0.4

	Chỉ số này đánh giá việc xác định các hoạt động cụ thể để đạt được các mục tiêu.
	

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Xác định rõ, đầy đủ các nhóm nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể cho mỗi mục tiêu
	0.4
	

	Thiếu mỗi nhiệm vụ hoặc hoạt động
	-0.1
	

	Yêu cầu:  Để đạt được điểm tối đa nội dung này thì các công việc phải đủ nội dung được đề cập ở trên. Địa phương liệt kê chi tiết các nội dung công việc và bảng phân công nhiệm vụ, hoạt động  chi tiết của  các đơn vị trên địa bàn. 

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	4.1.2.3  Phân công, phân phối nguồn lực thực hiện. 
	0.3

	Chỉ số này đánh giá việc phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp gắn với phân phối nguồn lực, tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động đề ra.

Yêu cầu sự phân công rõ ràng về trách nhiệm thực hiện và có biện pháp xử lý trách nhiệm khi không thực hiện.
	 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Phân công đầy đủ nội dung công việc và có xác định đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp
	0.3
	

	Không phân công các công việc cụ thể không xác định đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp
	0


	

	Yêu cầu:  Để đạt được điểm tối đa nội dung này thì các công việc phải đủ nội dung được đề cập ở trên. Địa phương liệt kê chi tiết các nội dung công việc và bảng phân công trách nhiệm thực hiện của  các đơn vị trên địa bàn. 

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	4.2 Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
	5.5

	4.2.1 Việc thực hiện thanh tra trách nhiệm:
	2.5 

	Chỉ số này đánh giá kết quả thực hiện thanh tra trách nhiệm theo kế hoạch.  

Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số cuộc thanh tra trách nhiệm đã hoàn thành x 2.5
	

	
	
	Tổng  số cuộc thanh tra trách nhiệm triển khai theo kế hoạch
	

	Cuộc thanh tra trách nhiệm đã hoàn thành là cuộc thanh tra trong kế hoạch năm đã có kết luận. 

Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết các nội dung công việc theo mẫu sau:

-Tổng số cuộc thanhtra trách nhiệm  theo kế hoạch của các sở ban ngành, quận,huyện: …………….. (Liệt kê số cuộc thanh tra từng đơn vị theo mẫu:

Số cuộc thanh tra – kế hoạch số - đơn vị ban hành - ngày ban hành)

-Tổng số cuộc thanhtra trách nhiệm  đã hoàn thành  của các sở ban ngành, quận,huyện: …………….. (Liệt kê số cuộc thanh tra từng đơn vị theo mẫu:

Số cuộc thanh tra – báo cáo số - đơn vị ban hành - ngày ban hành)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	4.2.2 Việc triển khai kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội:
	2

	4.2.2.1 Việc triển khai kế hoạch thanh tra KTXH.
	0.5

	Chỉ số này đánh giá việc triển khai các cuộc thanh tra KTXH theo kế hoạch đã được ban hành. 

Cách tính điểm như sau:
	 

 

 

 

 

 

	Điểm đánh giá  
	=
	Số cuộc thanh tra KTXH kết thúc x 0.5
	

	
	
	Tổng  số cuộc thanh tra KTXH theo kế hoạch và đột xuất trong năm
	

	Cuộc thanh tra KTXH kết thúc là cuộc thanh tra đã có báo cáo kết quả thanh tra.

Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết các nội dung công việc theo mẫu sau :

- Tổng số cuộc thanh tra KTXH theo kế hoạch và đột xuất của các sở ban ngành, quận,huyện: …………….. (Liệt kê số cuộc thanh tra từng đơn vị theo mẫu:

Số cuộc thanh tra – văn bản số - đơn vị ban hành - ngày ban hành)

-Tổng số cuộc thanh tra KTXH đã kết thúc  của các sở ban ngành, quận,huyện: …………….. (Liệt kê số cuộc thanh tra từng đơn vị theo mẫu:

Số cuộc thanh tra – báo cáo số - đơn vị ban hành - ngày ban hành)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: …..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	4.2.2.2  Kết quả thực hiện kế hoạch các cuộc thanh tra KTXH.
	1.5

	Chỉ số này đánh giá kết quả thực hiện các cuộc thanh tra KTXH.

Cách tính điểm như sau
	 

 

 

 

 

	Điểm đánh giá
	=
	Số cuộc thanh tra KTXH hoàn thành x 1.5
	

	
	
	Tổng  số cuộc thanh tra KTXH  đã triển khai theo kế hoạch và đột xuất trong năm
	

	Cuộc thanh tra KTXH hoàn thành là cuộc thanh tra đã có kết luận.

Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết các nội dung công việc theo mẫu sau :

- Tổng số cuộc thanh tra KTXH theo kế hoạch và đột xuất trong năm của các sở ban ngành, quận,huyện: …………….. (Liệt kê số cuộc thanh tra từng đơn vị theo mẫu:

Số cuộc thanh tra – Văn bản số - đơn vị ban hành - ngày ban hành)

-Tổng số cuộc thanh tra KTXH đã hoàn thành  của các sở ban ngành, quận,huyện: …………….. (Liệt kê số cuộc thanh tra từng đơn vị theo mẫu:

Số cuộc thanh tra – Báo cáo số - đơn vị ban hành - ngày ban hành)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	4.2.3 Việc triển khai kế hoạch kiểm tra
	1

	Chỉ số này nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra đã được ban hành.  

Cách tính điểm như sau:
	 

	Điểm đánh giá  
	=
	Số cuộc kiểm tra hoàn thành x 1.0
	

	
	
	Tổng  số cuộc kiểm tra  theo kế hoạch
	

	Cuộc kiểm tra hoàn thành là cuộc kiểm tra trong năm đã có kết luận.

Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết các nội dung công việc theo mẫu sau:

-Tổng số cuộc Kiểm tra trách nhiệm  theo kế hoạch của các sở ban ngành, quận,huyện: …………….. (Liệt kê số cuộc kiểm tra từng đơn vị theo mẫu:

Số cuộc kiểm tra – Kế hoạch số - đơn vị ban hành - ngày ban hành)

-Tổng số cuộc kiểm tra trách nhiệm  đã hoàn thành  của các sở ban ngành, quận,huyện: …………….. (Liệt kê số cuộc kiểm tra từng đơn vị theo mẫu:

Số cuộc kiểm tra – báo cáo số - đơn vị ban hành - ngày ban hành)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	5. Về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN
	2

	5.1  Xây dựng nội dung phối hợp về công tác PCTN 
	0.6

	5.1.1 Có quy chế phối hợp công tác giữa UBND và cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh:
	0.4 

	Chỉ số này khuyến khích UBND cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên về PCTN.

Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Có quy chế phối hợp
	0.4
	

	Không có quy chế phối hợp
	0
	

	Yêu cầu: Cung cấp Quy chế phối hợp giữa hối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên về PCTN

Tên văn bản – số VB- Trích yếu – ngày ban hành – chi tiết ( xem phụ lục)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	 5.1.2 Có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp công tác với UBMTTQ: 
	0.2

	Chỉ số này đánh giá chỉ đạo của UBND cấp tỉnh đối với các đơn vị trực thuộc trong phối hợp công tác với UBMTTQ và các tổ chức thành viên về PCTN.

Cách tính điểm như sau:
	 

 

 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	Có văn bản chỉ đạo
	0.2
	

	Không  có văn bản chỉ đạo
	0
	

	Yêu cầu: Cung cấp văn bản chỉ đạo của UBND cấp tỉnh đối với các đơn vị trực thuộc trong phối hợp công tác với UBMTTQ và các tổ chức thành viên về PCTN.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	5.2 Tiếp thu các kiến nghị sau giám sát 
	0.4

	Chỉ số này đánh giá sự tiếp thu của UBND cấp tỉnh đối với các kiến nghị sau giám sát của UBMTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong các hoạt động giám sát. 

Cách tính điểm như sau:
	 

 

 

	Điểm đánh giá
	=
	Số kiến nghị sau giám sát được tiếp thu  x 0.4
	

	
	
	Tổng  số kiến nghị sau giám  sát
	

	Kiến nghị sau giám sát được tiếp thu là kiến nghị trong báo cáo giám sát đã được UBND cấp tỉnh thực hiện và có văn bản trả lời.

Yêu cầu: Liệt kê các văn bản tiếp thu đối với kiến nghị giám sát của UBMTQ trong năm 2019 theo mẫu:

· Kiến nghị thứ nhất   - Văn bản tiếp thu số - ngày ban hành .(tại văn bản…………)
· Kiến nghị thứ hai....................................................................................................
Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm

 Nếu trong năm 2019 không có báo cáo, kiến nghị giám sát của MTTQ thì nội dung này địa phương sẽ không có điểm. 
	

	 5.3 Tổ chức tiếp công dân
	1

	5.3.1 Việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND cấp tỉnh:
	0.7 

	Chỉ số này đánh giá trách nhiệm thực hiện quy định về tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	 Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp đủ 12 tháng trong năm
	0.7
	

	Thiếu mỗi tháng không tiếp công dân
	-0.1
	

	Yêu cầu: Đia phươngliệt kê số lần tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và cung cấp Biên bản tiếp công dân hàng tháng và  thông báo của UBND về kết quả tiếp công dân hàng tháng. 

Nếu Chủ tịch tỉnh tiếp công dân nhiều hơn 1 lần /1 tháng thì vẫn được tính là 1 lần trong tháng đó; Số lần Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp công dân dưới 5 lần/1 năm thì địa phương  đạt 0 điểm ở nội dung này
Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	5.3.2 Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân bằng các hình thức khác:
	0.3

	Chỉ số này đánh giá việc UBND cấp tỉnh tổ chức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân bằng các hình  thức  khác như: (1) thiết lập số điện thoại đường dây nóng; (2) hộp thư điện tử - email và (3) giao tiếp qua Cổng thông tin điện tử.
	 

 

 

 

 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	

	 Có đầy đủ 03 hình thức nêu trên
	0.3
	

	Thiếu mỗi hình thức
	-0.1

 
	

	Yêu cầu: Cung cấp văn bản của UBND cấp tỉnh về việc tổ chức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân bằng các hình thức khác  như: (1) thiết lập số điện thoại đường dây nóng; (2) hộp thư điện tử - email và (3) giao tiếp qua Cổng thông tin điện tử.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN
	1

	6.1  Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin, báo cáo
	0.5

	Chỉ số này đánh giá việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về PCTN của UBND cấp tỉnh lên Trung ương.
	 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá  
	=
	Số báo cáo đã thực hiện  x 0.5
	

	
	
	Tổng số báo cáo phải thực hiện
	

	Báo cáo đã thực hiện là báo cáo đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, hình thức và thời hạn nộp báo cáo.   
Yêu cầu:Liệt kê Số báo cáo, tên báo cáo; ngày ban hành.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	6.2 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương 
	0.5

	Chỉ số này đánh giá việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN của các đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.
	 

 

 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá  
	=
	Số đơn vị hoàn thành báo cáo x 0.5
	

	
	
	Tổng số đơn vị phải báo cáo
	

	Đơn vị hoàn thành báo cáo là đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu báo cáo trong năm.

Yêu cầu: Cung cấp Danh mục văn bản báo cáo

· Tổng số tổng số báo cáo cần thực hiện (chi tiết xem tại các văn bản……..)

· Số đơn vị hoàn thành báo cáo: ………….. (chi tiết tại báo cáo ……………)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	



	B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
	30

	1.      Việc thực hiện công khai, minh bạch
	10

	1.1 Thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử
	1

	Chỉ số này đánh giá việc thực hiện công khai bằng hình thức đăng tải trên cổng thông tin điện tử các văn bản quy định thuộc 19 lĩnh vực phải công khai theo quy định tại điều Mục 1 Chương II Luật PCTN.  
	

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá  
	=
	Số văn bản đã đăng tải lên cổng thông tin điện tử x 1.0 
	

	
	
	Tổng số văn bản đã ban hành
	

	Yêu cầu: Liệt kê số văn bản thuộc 19 lĩnh vực phải công khai theo thứ tự: STT- Tên văn bản - Số văn bản- ngày phát hành - lĩnh vực - Đường dẫn điện tử

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	 1.2 Công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực được lựa chọn trong năm 2019
	9

	
	

	1.2.1  Công tác cán bộ: 
	1.5

	Chỉ số này đánh giá việc công khai, minh bạch công tác tổ chức, cán bộ của  UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh bao gồm các nội dung sau: (1) Công khai phân bổ Chỉ tiêu biên chế; (2) Công khai thông tin tuyển dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị; (3) Công khai quy hoạch cán bộ; (4) Công khai thông tin luân chuyển, điều động; (5) Công khai việc bầu, bổ nhiệm CB,CC,VC và (6) Kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát năm 2019 về việc bổ nhiệm cán bộ.

Cách tính điểm như sau:
	 

	
	 

	Điểm đánh giá  
	=
	Số đơn vị công khai đầy đủ x 1.5 
	 
	 

	
	
	Tổng số đơn vị phải công khai
	 
	 

	Đơn vị công khai đầy đủ là đơn vị công khai đủ 6 nội dung nêu trên.
Yêu cầu: Địa phương liệt kê danh sách các đơn vị đã công khai đầỳ đủ các nội dung nêu trên theo Phụ lục số 4 :

Tên đơn vị công khai đầy đủ:

Nội dung công khai số 1 (Công khai phân bổ Chỉ tiêu biên chế) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan 

…..

Nội dung công khai số 6 (Kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát năm 2019 về việc bổ nhiệm cán bộ.) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	
	

	1.2.2  Về lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước: 
	1.5

	Chỉ số này đánh giá việc công khai, minh bạch về tài chính, ngân sách của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh, bao gồm các nội dung sau: (1) Số liệu dự toán ngân sách năm 2019, quyết toán ngân sách 2018 (kể cả ngân sách bổ sung) được công khai theo quy định; (2) Số liệu dự toán kinh phí năm 2019, quyết toán năm 2018 của các đơn vị dự toán và (3) Kết quả  thanh tra, kiểm toán và kết quả thực hiện các kiến nghị của  thanh tra, kiểm toán đối với đơn vị (nếu có).
	 

	Cách tính điểm như sau:
	 

	Điểm đánh giá  
	=
	Số đơn vị công khai đầy đủ x 1.5 
	 
	 

	
	
	Tổng số đơn vị phải công khai
	 
	 

	Đơn vị công khai đầy đủ là đơn vị công khai đủ 3 nội dung nêu trên.
Yêu cầu: Địa phương liệt kê danh sách các đơn vị đã công khai đầỳ đủ các nội dung nêu trên theo Phụ lục số 4:

 Tên đơn vị công khai đầy đủ:

- Nội dung công khai số 1 (Số liệu dự toán ngân sách năm 2019, quyết toán ngân sách 2018) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan
… 

- Nội dung công khai số 3 (Kết quả  thanh tra, kiểm toán và kết quả thực hiện các kiến nghị của  thanh tra, kiểm toán đối với đơn vị) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan.
Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm


Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	1.2.3 Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên:
	1.5

	Chỉ số này đánh giá việc thực hiện công khai, minh bạch về lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện bao gồm các nội dung sau: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản trên địa bàn; (2) Kế hoạch, kết quả giao đất, cho thuê đất; (3) Kế hoạch, kết quả thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; (4) Kế hoạch, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên khoáng sản và (5) Các khoản thu ngân sách từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản.
	 

	Cách tính điểm như sau: 
	 

	Điểm đánh giá  
	=
	Số đơn vị công khai đầy đủ theo thẩm quyền x 1.5 
	 
	 

	
	
	Tổng số đơn vị phải công khai
	 
	 

	 Đơn vị công khai đầy đủ là đơn vị công khai đủ nội dung nêu trên theo thẩm quyền.
(Nếu một đơn vị công khai thiếu 1 trong 5 nội dung nêu trên thì đơn vị này không được tính là công khai đầy đủ).

 Yêu cầu: Địa phương liệt kê danh sách các đơn vị đã công khai đầy đủ các nội dung nêu trên theo Phụ lục số 4:

 Tên đơn vị công khai đầy đủ:

Nội dung công khai số 1 (Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản trên địa bàn) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan 

…..

Nội dung công khai số 5 (Các khoản thu ngân sách từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	1.2.4 Về lĩnh vực đầu tư, mua sắm công
	1.5

	Chỉ số này đánh giá việc công khai, minh bạch về lĩnh vực đầu tư, mua sắm công do UBND cấp huyện và các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh là chủ đầu tư, bao gồm: (1) Kế hoạch, chương trình đầu tư, mua sắm công; (2) Danh mục dự án đầu tư, mua sắm công; (3) Việc thực hiện đầu tư, mua sắm công và (4) Báo cáo kết quả thực hiện, kết quả đầu tư.
	 

	Cách tính điểm như sau:
	 

	Điểm đánh giá  
	=
	Số đơn vị công khai đầy đủ x 1.5 
	 
	 

	
	
	Tổng số đơn vị phải công khai
	 


	 

	Đơn vị công khai đầy đủ là đơn vị công khai đủ 4 nội dung nêu trên. (Nếu một đơn vị công khai thiếu 1 trong 4 nội dung nêu trên thì đơn vị này không được tính là công khai đầy đủ) 
Yêu cầu: Địa phương liệt kê danh sách các đơn vị đã công khai đầỳ đủ các nội dung nêu trên theo Phụ lục số 4:

 Tên đơn vị công khai đầy đủ:

- Nội dung công khai số 1 (Kế hoạch, chương trình đầu tư, mua sắm công) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan 

…..

- Nội dung công khai số 4 ( Báo cáo kết quả thực hiện, kết quả đầu tư) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	1.2.5 Về lĩnh vực giáo dục
	1.5

	Chỉ số này đánh giá việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: (1) Việc công khai điều kiện tuyển sinh, điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ; (2) Công khai các khoản thu, mức thu, cơ sở vật chất, tài chính; (3) Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo.
	 

	Cách tính điểm như sau:
	 

	Điểm đánh giá  
	=
	Số đơn vị công khai đầy đủ x 1.5 
	 
	 

	
	
	Tổng số đơn vị phải công khai
	 
	 

	Đơn vị công khai đầy đủ là đơn vị công khai đủ 3 nội dung nêu trên. (Nếu một đơn vị công khai thiếu 1 trong 3 nội dung nêu trên thì đơn vị này không được tính là công khai đầy đủ) 
Yêu cầu: Địa phương liệt kê danh sách các đơn vị đã công khai đầỳ đủ các nội dung nêu trên theo Phụ lục số 4:

 Tên đơn vị công khai đầy đủ:

- Nội dung công khai số 1 (Việc công khai điều kiện tuyển sinh, điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan …..

- Nội dung công khai số 3 (Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan…..
Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	1.2.6 Về lĩnh vực y tế:
	1.5

	Chỉ số này đánh giá việc công khai, minh bạch về lĩnh vực y tế theo thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện về: (1) Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược; (2) Danh mục giấy phép hành nghề y, dược tư nhân trên phạm vi địa phương; (3) Công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Cách tính điểm như sau:
	 

	
	 

	Điểm đánh giá  
	=
	Số đơn vị công khai đầy đủ x 1.5 
	 
	 

	
	
	Tổng số đơn vị phải công khai
	 
	 

	Đơn vị công khai đầy đủ là đơn vị công khai đủ 3 nội dung nêu trên. (Nếu một đơn vị công khai thiếu 1 trong 3 nội dung nêu trên thì đơn vị này không được tính là công khai đầy đủ)
 
Yêu cầu: Địa phương liệt kê danh sách các đơn vị đã công khai đầỳ đủ các nội dung nêu trên theo Phụ lục số 4:

 Tên đơn vị công khai đầy đủ:

Nội dung công khai số 1 (Việc Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan

Nội dung công khai số 2 (Công khai tài chính theo quy định của pháp luật.) -  Tên văn bản về việc công khai, ngày phát hành văn bản công khai liên quan.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	
	 

	2. Cải cách hành chính
	3

	Chỉ số này đánh giá kết quả cải cách hành chính của địa phương dựa trên Điểm số cải cách hành chính do Bộ Nội vụ công bố (PAR index 2019).
	 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá  
	=
	PAR index 2019  x 3.0 
	 
	

	
	
	100


	 
	

	(Địa phương không cần đánh giá nội dung này, Thanh tra Chính phủ sẽ căn cứ trên điểm số PAR index 2019 để trực tiếp quy đổi)
	

	3. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức
	2

	3.1  Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn
	0.5

	Chỉ số này đánh giá việc lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2019 của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.
	 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá  
	=
	Số đơn vị lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác x 0.5 
	 
	

	
	
	Tổng số đơn vị phải chuyển đổi vị trí công tác
	 
	

	Yêu cầu: Cung cấp danh sách các đơn vị có kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2019 theo mẫu: Đơn vị- Kế hoạch số - ngày ban hành - Nội dung trích yếu (đính kèm văn bản theo mẫu của phụ lục 1).

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3.2  Kết quả của việc chuyển đổi
	1.5

	Chỉ số này đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch của  UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.
Cách tính điểm như sau:
	

	
	

	Điểm đánh giá  
	=
	Số CC,VC đã chuyển đổi vị trí công tác trong năm  x 1.5 
	 
	

	
	
	Tổng số CC,VC phải chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch
	 
	

	Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	4. Minh bạch Tài sản, thu nhập (TSTN)
	4

	4.1 Số cuộc xác minh TSTN
	2

	Chỉ số này đánh giá việc xác minh TSTN đối với CB,CC,VC của UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.

Cách tính điểm như sau:
	 

	
	 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	 

	Có xác minh TSTN
	2
	 

	Không xác minh TSTN
	0
	 

	 Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	4..2 Kết quả xác minh TSTN
	2

	Chỉ số này đánh giá kết quả xác minh TSTN của UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh. 

Cách tính điểm như sau:
	 

	
	 

	Mức độ hoàn thành
	Điểm số
	 

	Có phát hiện vi phạm về minh bạch TSTN
	2
	 

	Không phát hiện vi phạm về minh bạch TSTN
	0
	 

	Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	5.  Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
	2

	Chỉ số này đánh giá việc sửa đổi, hoàn thiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn (CĐ, ĐM, TC) của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.

Cách tính điểm như sau:
	 

	Điểm đánh giá  
	=
	Số đơn vị có sửa đổi, hoàn thiện các CĐ, ĐM, TC x 2.0 
	 
	

	
	
	Tổng số đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.
	 
	

	Yêu cầu: Cung cấp danh mục các đơn vị có sửa đổi, hoàn thiện các CĐ, ĐM, TC trong năm theo mẫu sau: 

 - Tên đơn vị thực hiện sửa đổi - Tên văn bản sửa đổi- Số văn bản sửa đổi - ngày ban hành - Nội dung trích yếu 

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	6.   Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
	4

	Chỉ số này đánh giá việc xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị  (CQ,TC,ĐV) khi để xảy ra tham nhũng. 

 Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu CQ,TC,ĐV đã bị kỷ luật x 4.0 
	 
	

	
	
	Số người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu CQ,TC,ĐV để xảy ra tham nhũng 
	 
	

	Yêu cầu: Cung cấp danh sách theo mẫu sau: 

STT- Đơn vị để xảy ra tham nhũng - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị kỷ luật - mức độ kỷ luật - ghi chú

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	7. Kết quả phát hiện, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa (BPPN)
	5

	7.1 Việc phát hiện vi phạm 
	2.5

	Chỉ số này đánh giá việc tự phát hiện vi phạm các quy định về phòng ngừa tham nhũng của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh. 

Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá            =
	Số cơ quan, đơn vị tự phát hiện vi phạm trong thực hiện các quy định về BPPN x 2.5
	

	
	Tổng số UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh

 
	

	Yêu cầu: Cung cấp danh sách các đơn vị của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh tự phát hiên vi phạm trong thực hiện các quy định về BPPN, nội dung vi phạm 

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	7.2  Việc xử lý vi phạm
	2.5

	Chỉ số này đánh giá việc xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về BPPN của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh. 
	

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá   
	=
	Số người đứng đầu bị xử lý vi phạm  x 1.5
	+
	Số CB, CC, VC bị xử lý vi phạm  x 1.0
	

	
	
	Số cơ quan bị phát hiện vi phạm
	
	Số  CB, CC, VC bị phát hiện vi phạm  
	

	
	
	
	
	
	

	Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm


	C. PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG
	25

	1. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ
	6

	1.1  Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện
	3

	Chỉ số này đánh giá kết quả phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua  kiểm tra nội bộ của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.
	

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá

 
	=

 
	Số cuộc kiểm tra nội bộ phát hiện được dấu hiệu tham nhũng x 3.0 
	

	
	
	Tổng số cuộc kiểm tra nội bộ của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh đã thực hiện
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết các cuộc kiểm tra nội bộ theo mẫu sau:

- Tên cuộc kiểm tra –Tên quyết định kiểm tra-  tên kết luận kiểm tra- đơn vị ban hành, ngày ban hành – (Ghi chú rõ cuộc nào phát hiện được dấu hiệu tham nhũng)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	1.2 Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi 
	3

	Chỉ số này đánh giá kết quả kiến nghị xử lý tiền, tài sản tham nhũng thông qua kiểm tra nội bộ của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.

Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số tiền, tài sản tham nhũng được kiến nghị thu hồi qua kiểm tra nội bộ x 3.0 
	

	
	
	Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phải thu hồi được phát hiện qua kiểm tra nội bộ  
	

	Yêu cầu: Cung cấp danh sách các cuộc kiểm tra nội bộ của UBND cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh theo mẫu sau: STT- Đơn vị được kiểm tra- Quyết định kiểm tra số - Ngày ban hành - nội dung trích yếu -  Số tiền kiến nghị thu hồi - tổng số tiền tài sản tham nhũng phải thu hồi được phát hiện qua kiểm tra nội bộ

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	2. Qua công tác thanh tra
	5

	2.1 Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện
	2

	Chỉ số này đánh giá kết quả phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua các cuộc thanh tra của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.

Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số  cuộc thanh tra phát hiện 

được vụ việc có dấu hiệu tham nhũng x 2.0  
	

	
	

	
	
	Tổng số cuộc thanh tra đã thực hiện
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết các cuộc thanh tra theo mẫu sau:

Tên cuộc thanh tra –Số quyết định thanh tra - số kết luận thanh tra - đơn vị ban hành, ngày ban hành – Ghi chú rõ có hay không phát hiện được dấu hiệu tham nhũng)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	 

	2.2 Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi
	3

	Chỉ số này đánh giá kết quả kiến nghị xử lý tiền, tài sản tham nhũng thông qua thanh tra của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.
	

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số tiền, tài sản tham nhũng được kiến nghị thu hồi qua công tác thanh tra x 3.0
	

	
	
	
	

	
	
	Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phải thu hồi được phát hiện qua công tác thanh tra 
	

	Yêu cầu: Cung cấp danh sách các cuộc thanh tra của UBND cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh theo mẫu sau: 
STT- Đơn vị được thanh tra - Quyết định thanh tra số - Ngày ban hành - Nội dung trích yếu -  Số tiền kiến nghị thu hồi - Tổng số tiền tài sản tham nhũng phải thu hồi được phát hiện qua thanh tra. 

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3. Qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng
	5

	3.1 Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện
	2

	Chỉ số này đánh giá kết quả phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua giải quyết tố cáo của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.

Cách tính điểm như sau:
	

	
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số cuộc giải quyết tố cáo phát hiện 

được vụ việc có dấu hiệu tham nhũng  x 2.0
	

	 
	
	Tổng số cuộc giải quyết tố cáo 

đã thực hiện
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết các cuộc giải quyết tố cáo theo mẫu sau:

Tên cuộc giải quyết tố cáo–Số quyết định giải quyết tố cáo-Số kết luận giải quyết tố cáo-Đơn vị ban hành,  ngày ban hành (Ghi chú rõ có hay không phát hiện được dấu hiệu tham nhũng)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm

	 

	3.2  Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi
	3

	Chỉ số này đánh giá kết quả kiến nghị xử lý tiền, tài sản tham nhũng thông qua giải quyết tố cáo của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.
	 

 

 

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số tiền, tài sản tham nhũng được kiến nghị thu hồi qua  giải quyết tố cáo x 3.0
	

	
	
	
	

	
	
	Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phải thu hồi được phát hiện qua giải quyết tố cáo
	

	Yêu cầu: Cung cấp danh sách các cuộc giải quyết tố cáo của UBND cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh theo mẫu sau: STT- Quyết định giải quyết tố cáo-Ngày ban hành -Nội dung trích yếu-Phát hiện/không phát hiện được dấu hiệu tham nhũng-Số tiền kiến nghị thu hồi-tổng số tiền tài sản tham nhũng phải thu hồi được phát hiện qua giải quyết tố cáo.
Điểm tự đánh giá:…….
	

	4. Qua hoạt động giám sát
	5

	4.1 Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện
	2

	Chỉ số này đánh giá kết quả phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động giám sát của các cơ quan giám sát cấp huyện và cấp tỉnh. 
	

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số cuộc giám sát phát hiện được vụ việc có dấu hiệu tham nhũng x 2.0
	

	
	
	
	

	
	
	Tổng số cuộc giám sát
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết các cuộc giám sát theo mẫu sau:

Tên cuộc giám sát –Số quyết định giám sát - số kết luận giám sát-đơn vị ban hành, ngày ban hành (Ghi chú rõ có hay không phát hiện được dấu hiệu tham nhũng)

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	4.2  Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi
	3

	Chỉ số này đánh giá kết quả xử lý tiền, tài sản tham nhũng được kiến nghị thu hồi thông qua hoạt động giám sát của các cơ quan giám sát cấp huyện và cấp tỉnh.
	

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Tiền, tài sản tham nhũng kiến nghị thu hồi qua  hoạt động giám sát x 3.0
	

	
	
	Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phải thu hồi được phát hiện qua hoạt động giám sát
	

	
	
	
	

	Yêu cầu: Cung cấp danh sách các hoạt động giám sát của UBND cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh theo mẫu sau: STT- Đơn vị được  giám sát- Quyết định giám sát số - Ngày ban hành - nội dung trích yếu - Phát hiện/không phát hiện được dấu hiệu tham nhũng- Số tiền kiến nghị thu hồi - Tổng số tiền tài sản tham nhũng phải thu hồi được phát hiện qua hoạt động giám sát.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	5. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng
	4

	5.1 Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện
	2

	Chỉ số này đánh giá kết quả phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng cấp huyện, cấp tỉnh.
	

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số cuộc điều tra, truy tố, xét xử phát hiện được vụ việc có dấu hiệu tham nhũng x 2.0
	

	
	
	Tổng số cuộc điều tra, truy tố, xét xử có liên quan đến tham nhũng
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm 
	

	5.2 Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi 
	2

	Chỉ số này đánh giá kết quả kiến nghị xử lý tiền, tài sản tham nhũng thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng cấp huyện, cấp tỉnh.

Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=


	Tiền, tài sản tham nhũng được kiến nghị thu hồi qua điều tra, truy tố, xét xử x 2.0
	

	
	
	Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phải thu hồi được phát hiện qua điều tra, truy tố, xét xử
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	 

	 

	D. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG
	25

	1.   Xử lý hành chính
	5

	1.1 Xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức
	2.5

	Chỉ số này đánh giá kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức đã xảy ra tham nhũng của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.

Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số đơn vị bị kỷ luật hành chính x 2.5
	

	
	
	Số đơn vị đã xảy ra hành vi tham nhũng
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	1.2   Xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân
	2.5

	Chỉ số này đánh giá kết quả xử lý kỷ luật cá nhân có hành vi tham nhũng của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.
	

	Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật x 2.5
	

	
	
	Số người có hành vi tham nhũng đã phát hiện
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	2. Xử lý hình sự
	10

	2.1. Kết quả điều tra tội phạm tham nhũng
	3

	Chỉ số này đánh giá kết quả điều tra tội phạm tham nhũng của các cơ quan điều tra cấp huyện, cấp tỉnh. 

Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá 
	=
	Số người có hành vi tham nhũng bị cơ quan   điều tra đề nghị truy tố x 3.0
	

	
	
	Số người có hành vi tham nhũng bị cơ quan điều tra khởi tố bị can 
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	2.2 Kết quả truy tố tội phạm tham nhũng
	3

	Chỉ số này đánh giá kết quả truy tố tội phạm tham nhũng của các viện kiểm sát cấp huyện, cấp tỉnh. 

Cách tính điểm như sau:
	

	
	

	Điểm đánh giá 
	= 
	Số người có hành vi tham nhũng bị Viện Kiểm sát truy tố x 3.0
	

	
	
	Số người có hành vi tham nhũng bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố 
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	2.3 Kết quả xét xử tội phạm tham nhũng
	4

	Chỉ số này đánh giá kết quả xét xử tội phạm tham nhũng của Tòa án cấp huyện, cấp tỉnh.

Cách tính điểm như sau:
	

	
	

	Điểm đánh giá 
	=
	Số người bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng x 4.0
	

	
	
	Số người có hành vi tham nhũng bị Viện Kiểm sát truy tố
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3. Thu hồi tài sản tham nhũng
	10

	3.1.Thu hồi tiền và tài sản tham nhũng
	5

	3.1.1 Tiền và tài sản thu hồi được qua các biện pháp hành chính:
	2.5

	Chỉ số này đánh giá hiệu quả của địa phương trong việc thu hồi tiền, tài sản bị tham nhũng thông qua biện pháp hành chính.

Cách tính điểm như sau:
	

	
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số tiền, tài sản đã thu hồi được x 2.5
	

	
	
	Số tiền, tài sản bị tham nhũng phải thu hồi
	

	 Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3.2.2.  Tiền, tài sản thu hồi được qua thi hành bản án hình sự:
	2.5

	Chỉ số này đánh giá hiệu quả của địa phương trong việc thu hồi tiền, tài sản bị tham nhũng thông qua thi hành bản án hình sự

Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số tiền, tài sản đã thu hồi được x 2.5
	

	
	
	Số tiền, tài sản bị tham nhũng phải thu hồi
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3.2. Tỷ lệ đất đai đã thu hồi được
	5

	3.2.1. Đất đai thu hồi được qua các biện pháp hành chính:
	2.5

	Chỉ số này đánh giá hiệu quả trong việc thu hồi đất đai bị tham nhũng thông qua các biện pháp hành chính của địa phương.

Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	 Số đất đai  bị tham nhũng đã thu hồi được x 2.5
	

	
	
	 Số đất đai bị tham nhũng phải thu hồi
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	

	3.2.2 Đất đai thu hồi được qua thi hành bản án hình sự
	2.5

	Chỉ số này đánh giá hiệu quả trong việc thu hồi đất đai bị tham nhũng thông qua thi hành bản án hình sự của địa phương. 

Cách tính điểm như sau:
	

	Điểm đánh giá
	=
	Số đất đai bị tham nhũng đã thu hồi được x 2.5
	

	
	
	Số đất đai bị tham nhũng phải thu hồi
	

	Yêu cầu: Địa phương liệt kê chi tiết để minh chứng số liệu của của công thức trên.

Địa phương giải thích/ giải trình về mức độ tự đánh giá: 

…..

Đánh giá đạt …. Điểm
	


Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;


Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;


Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.


Chương trình công tác năm 2019 số 215-CTr/BCĐTW ngày 01/02/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.


Văn bản số 4010-CV/BNCTW ngày 22/5/2019 của Ban Nội chính Trung ương về triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản


 Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021


 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo


 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng


Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN;


Tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ;


 Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;


 Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
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